
STT MÃ SỐ THUẾ TÊN NGƯỜI NỘP PHÍ
 SỐ PHÍ BVMT ĐÃ NỘP 

(Đồng) 

1 4100259236 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI 663.428.040                           

2 4100259236-005
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHƠN HÒA - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
2.089.952.150                        

3 4100259236-017
XÍ NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ TẠI BÌNH ĐỊNH - CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÚ TÀI
799.600.285                           

4 4100259388
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ BÌNH 

ĐỊNH
411.950.000                           

5 4100266716 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỐNG ĐA 285.425.580                           

6 4100266787 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUẬN ĐỨC 742.632.000                           

7 4100267156 CÔNG TY TNHH 28/7 BÌNH ĐỊNH 158.566.247                           

8 4100267188 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM Á 88.887.755                             

9 4100268657 CÔNG TY TNHH ĐINH PHÁT 65.150.000                             

10 4100355437 CÔNG TY TNHH TÂN LONG GRANITE 81.994.768                             

11 4100364174 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẬT MINH 273.441.366                           

12 4100373891 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỸ QUANG 1.112.215.973                        

13 4100390008 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH 61.196.225                             

14 4100409805 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHÔI 311.929.750                           

15 4100428614 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP HIẾU NGỌC 2.969.897.775                        

16 4100429262 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP KIM THÀNH 938.795.000                           

17 4100437457 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TẤN THÀNH 56.634.000                             

18 4100440643 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN CẦU - GRANITE 674.436.400                           

19 4100443482 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH HIẾU 3.177.251.016                        

20 4100493356 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN PHÁT 1.132.352.584                        

21 4100511157 CÔNG TY CỔ PHẦN VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH 212.407.984                           

22 4100516405-002
XÍ NGHIỆP KHAI THÁC PHÙ CÁT - CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN ĐÁ GRANITE ĐÔNG Á
70.666.750                             

23 4100516412 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TÍN NGHĨA 137.500.000                           

24 4100524999 CÔNG TY TNHH TÂN TRUNG NAM 227.644.265                           

25 4100566692 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN TUẤN ĐẠT 848.524.545                           

26 4100587491 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUY NHƠN 35.995.750                             

27 4100635138 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ VÀ XÂY DỰNG ÁNH SINH 980.789.150                           

28 4100660624 CÔNG TY TNHH BÁ SANH ĐƯỜNG 440.145.200                           

29 4100665622 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỄN DƯƠNG 141.658.095                           

30 4101289917
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN 

TẤN PHÁT
117.500                                  

31 4101399370 CÔNG TY TNHH THIÊN KIM BÌNH ĐỊNH 187.774.532                           

32 4101442770
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHO 

BÃI NHƠN TÂN
1.100.628.320                        

33 4101476498 CÔNG TY CỔ PHẦN THỊ NẠI ECO BAY 339.428.159                           

34 4101487281 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TC BÌNH ĐỊNH 452.870.000                           

35 4101613497 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NGUYÊN THỊNH QUY NHƠN 915.077.240                           

36 4101630647 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KAMADO 423.383.580                           

37 4101563415 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ILA 95.853.546                             

38 4101654020 CÔNG TY TNHH TNT HOMES QUY NHƠN 189.257.200                           

39 4101526290 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN MỸ THỊNH 111.556.500                           

40 4100444239 CÔNG TY TNHH TÂN LẬP 2.419.211.525                        

41 4100431631 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐÁ GRANITE PHÚ MINH TRỌNG 160.000.000                           

42 4101083867 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀI MỸ 279.822.280                           

DANH SÁCH

SỐ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

MÀ NGƯỜI NỘP PHÍ ĐÃ NỘP CỦA NĂM 2025

           CỤC THUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THUẾ TỈNH GIA LAI                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
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43 5900251291
CÔNG TY TNHH KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU QUANG ĐỨC 

(TNHH)
161.209.950                           

44 5900180876 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ GIA LAI 697.299.796                           

45 5900190426 CÔNG TY TNHH HIỆP LỢI GIA LAI 134.155.560                           

46 5900308741 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG XUÂN HƯƠNG 403.482.750                           

47 5900919444
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN ĐỨC 

LONG GIA LAI
32.600.000                             

48 5901157005 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN THẮNG LỢI GIA LAI 107.954.550                           

49 5900545005 CÔNG TY TNHH QUỐC DUY GIA LAI 163.082.700                           

50 5900182136 CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN 5.436.734                               

51 5900292410 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM GIA LAI 1.939.410                               

52 5900710499 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG ĐỨC SANG 41.258.250                             

53 5900344570 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG SƠN 19.697.502                             

54 5900182697 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG GIA LAI 897.415                                  

55 5901045245 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGÀN GIA LAI 37.777.036                             

56 5900181735
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ SỬA CHỮA CẦU 

ĐƯỜNG GIA LAI
9.334.292                               

57 4100265871 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO THẮNG - BÌNH ĐỊNH 109.254.466                           

58 4101342825 CÔNG TY TNHH MTV GIA HƯNG QUỐC THỊNH 93.456.000                             

59 4101390522 CÔNG TY TNHH TM & DV TH THANH XUÂN 21.312.500                             

60 4101557225 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AN PHÚ HIỆP 149.126.088                           

61 4101631048 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & GIÁO DỤC HT 743.186.444                           

62 4101462569 CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN LỰC 85.516.283                             

63 4100542395 CÔNG TY TNHH MƯỜI HIỀN 29.180.580                             

64 4100839607 CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT 126.225.000                           

65 4101645308 CÔNG TY TNHH VLXD AN PHÚ SƠN 334.727.800                           

66 4101524790 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG MINH 484.693.132                           

67 4101554611 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HTC 452.235.740                           

68 4101182667 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÁ GRANITE TOÀN CẦU 129.358.350                           

69 4101391050 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRỌNG PHÁT 116.943.904                           

70 4101555171 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH ĐẠI PHÁT 124.503.500                           

71 4101191735 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY LẮP NHƠN HÒA 185.100.850                           

72 4101199702 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC NGUYÊN TƯỜNG 64.521.270                             

73 4100695592
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ KHAI THÁC 

MINH TOÀN
1.042.590.560                        

74 4101407092 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NHẬT DUY 1.178.440.615                        

75 0102846560 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ 37.308.546                             

76 5900189357-005 XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 10.2 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 101.988.292                           

77 0101330420 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 68 441.611.500                           

78 0105259627 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ANH QUÂN PHÁT 305.983.287                           

79 4000443802 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DACINCO 40.867.860                             

80 0101819282 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 568 235.906.208                           

81 0101172083
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG 

NGHIỆP
115.836.600                           

82 4101000148 CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG 269.690.806                           

83 3100196175 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI 3.125.141.140                        

84 4100436929 CÔNG TY TNHH KHẢI HOÀN BÌNH ĐỊNH 143.191.000                           

85 0313365915 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ 1.501.031.763                        

86 4100303051 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT ĐÁ XÂY DỰNG BÌNH ĐÊ 455.339.881                           

87 4100438387 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH HƯƠNG 156.201.100                           

88 4101036049 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG PHÁT 346.545.848                           

89 4101046576 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THỊNH 1.598.406.755                        
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90 4101277301 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TÍN THÀNH 67.167.320                             

91 4101406162 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HỮU PHÚ 478.368                                  

92 0100512273 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN 1.482.081.700                        

93 4100463464 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TƯỜNG DUY 49.500.000                             

94 4101418129 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẠN SƠN 60.500.000                             

95 4101429709 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TỔNG HỢP THÀNH ĐẠT 243.514.219                           

96 4100758524 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẾ SANG 125.422.000                           

97 3600500754 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ HIỆP 49.500.000                             

98 4100802357 CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG THIỆN 94.580.200                             

99 4101485076 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỐM CỔ 40.562.500                             

100 4101557348 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP TRANG THỦY 9.345.600                               

101 4100628250 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H. N 400.534.054                           

102 0401623770-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG THƯƠNG 

NGUYỄN TẠI BÌNH ĐỊNH
76.681.000                             

103 4101000652 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MINH HUỆ 148.500                                  

104 4101463033 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH VĨNH THẠNH 17.325.000                             

105 0100108247 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 - CTCP 308.450.626                           

106 2700561999 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC LỘC 881.609.224                           

107 2900324868 CÔNG TY CỔ PHẦN 471 111.916.704                           

108 3100195171 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THỊNH 855.334.328                           

109 5900176534 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN TIẾN 33.321.338                             

110 5900825789 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN XANH-K'BANG 183.315.000                           

111 5900188924 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA HẢI 261.933.375                           

112 5900286287 CÔNG TY CỔ PHẦN  MỸ AN 59.919.750                             

113 5900406812 CÔNG TY TNHH AN CƯ 14.003.550                             

114 5901035504 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ HOÀN GIA LAI 12.223.200                             

115 5900322792 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO KỲ 370.767.000                           

116 5900463955 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ  KONYANG 114.484.590                           

117 5900842336 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH HẢI LAI 119.271.433                           

118 5901018185
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN 

TẢI ĐÁ BẢO THANH
142.243.537                           

119 5901168864 CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP LỰC TRUNG NGUYÊN 25.352.250                             

120 8661408716 NGUYỄN HỮU LỘC 550.000                                  

121 8260422696 NGUYỄN THỊ HẠNH 7.200.000                               

122 5901110303 ĐỘI CÔNG TRÌNH - ĐÔ THỊ - THƯƠNG MẠI HUYỆN MANG YANG 43.309.305                             

123 5901044516 NGUYỄN CÔNG DŨNG 990.000                                  

124 5901013564 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG BÌNH ĐỨC 6.345.240                               

125 5900782493 HUỲNH THỊ HẾT 1.530.000                               

126 5900672324 ĐỘI CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ XÃ ĐAK ĐOA 76.852.580                             

127 5900374430 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI VIỆT 18.074.579                             

128 5900318877 PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 17.000.000                             

129 0900292605 CÔNG TY CỔ PHẦN VINADELTA 1.500.000                               

130 0700254419 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỢP TIẾN 16.239.408                             

131 0104555870 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHÂN AN 922.097                                  

132 5900653554 CÔNG TY TNHH CHÂU PHÁT 379.650.068                           

133 5901047475 CÔNG TY CỔ PHẦN NHI HOÀNG HƯNG 36.960.000                             

134 5900962626 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG ANH GIA LAI 2.424.220                               

135
5900407862-

001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KHÁNH 

TẠI AYUNPA
32.643.600                             

136 5900513356 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỨC SANG GIA LAI 162.523.221                           

137 5900226023 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH KHOA 134.263.800                           

138 5900300534 CÔNG TY SẢN XUẤT ĐÁ GRANIT HỒNG (TNHH) 302.226.705                           

139 5900458056 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ BỔN 58.632.618                             

140 5900529525 CÔNG TY TNHH THÁI HOÀNG 34.801.360                             

141 5900269718 CÔNG TY TNHH TRUNG KIÊN 6.729.008                               

142 5900188057 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN VĨNH PHÁT 189.750.000                           

143 5901001858 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM NGÂN GIA LAI 169.590.300                           

144 5901142369 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THL 564.372.601                           

145 5900188593 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG CƯỜNG 247.861.350                           
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146 5900319849 CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG 1.769.775.000                        

147 5900334981
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ AN PHÚ
92.436.300                             

148 5901088496 CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ HƯNG GIA LAI 248.448.750                           

149 5901029684 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG THANH TÂY NGUYÊN 54.000.000                             

150 5901151606 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN THẮNG PHÁT GIA LAI 49.500.000                             

151 5901046270 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG ANH VÀ CỘNG SỰ 48.121.445                             

152 5900308558 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU PHƯỚC 41.000.300                             

153 5901104363 CÔNG TY TNHH THANH TỊNH HÀ TÂY 76.370.250                             

154
4100357113-

002
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĨNH TÀI 105.920.927                           

155 5900477193 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN THẠCH 789.717.500                           

156 5901206502
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN HOÀNG LONG 

VLC
27.398.250                             

157 5900613248 CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN PHÚ 315.231.841                           

158 5900363245 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN NGHĨA GIA LAI 68.888.956                             

159 5901021847 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HIẾU GIA LAI 74.115.800                             

160 5901048253
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOAN DUY 

NHẤT
461.488.144                           

161 5901099498 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ CHƯ PƯH TRANG ĐỨC 261.706.500                           

162 5901022752
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HÙNG THỊNH GIA LAI
56.467.260                             

163 5901043368 CÔNG TY TNHH THANH HIẾU GIA LAI 6.000.000                               

164 5901075507 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHÚ THỊNH AYUNPA 115.650.000                           

165 5900328152 CÔNG TY TNHH THUẬN THÀNH 161.706.500                           

166 5901161298 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA NHÃ PHÁT 23.885.692                             

167 5900876511 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG CHỈ 13.257.750                             

168 5901029395 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG XUÂN GIA LAI 42.033.600                             

169 5901062709 CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH HƯNG GIA LAI 3.960.000                               

170 5901117690 CÔNG TY TNHH GẠCH TUYNEL PHÚ THIỆN 15.000.000                             

171 5901177393 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN ĐẠI TÚ 11.250.000                             

172 5901220881 CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN THÀNH TRUNG GIA LAI 3.750.000                               

55.689.107.839                      TỔNG CỘNG
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